
Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 4 luyện kỹ năng Viết
1. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh

1. To/ see / you/ again / nice / ./

Nice to see you again.

2. Later / you / . / see

See you later.

3. I / . / well / very / am

I am very well.

4. Are / how / you / ?

How are you?

5. fine/ am/ I.

I am fine.

2. Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi

Hello, I’m Ben. I’m nine years old and I’m in grade four. Every day I get up at 6. I go
to Thang Long primary school at 6:45 a.m. My classroom is near the entrance. It's not
big but very nice. When my teacher comes into the classroom, everybody stands up
and says “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 and end at 11:00. Before
going home, we stand up and say “Good bye”.

1. How old is Ben?

Ben is 9 years old.

2. What time does he get up?

He gets up at 6 o’clock.

3. Is his classroom big?

No, it isn’t.



4. What do they say when the teacher comes into the classroom?

When the teacher comes into the classroom they say “Good morning, teacher”.

5. When does the class end?

The class ends at 11 o’clock.

3. Điền từ phù hợp vào chỗ trống

Viet Nam, Japan, Nam, Japanese, Vietnamese

Nam: (1) Hello, I’m Nam.

Akiko: Hi, (2) Nam. I’m Akiko.

Nam: Nice to meet you, too. Where are you from, Akiko?

Akiko: I’m from (3) Japan. I’m (4) Japanese, and you?

Nam: I’m from (5) Viet Nam. I’m (6) Vietnamese.

4. Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Anh ấy đến từ nước Mỹ.

He comes from America.

2. Khi nào bạn có môn tiếng Anh?

When do you have English class?

3. Bạn bao nhiêu tuổi?

How old are you?

4. Có phải bạn thường đi xem phim vào Chủ nhật không?

Do you often watch movies on Sunday?

5. Rất vui được gặp lại bạn.

Nice to meet you!

5. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau

1. What does she like?



She likes collecting stamps.

2. Can you ride a bike?

Yes, I can ride a bike.

3. Where are you from?

I come from Singapore.

4. What day is today?

It’s Thursday.

5. How old is she?

She 9 years old.


